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Số: 70/ĐT



Hà Nội, ngày  03  tháng   03 năm 2011
DỰ KIẾN LỊCH THI HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2010-2011 CAO HỌC
(Ngày 08/03/2011 sẽ thông báo lịch chính thức)

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ I, năm học 2010-2011 của các lớp cao học, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với CV Vũ Thị Bích Hà, Phòng ĐT (( 37547810, ( havb@vnu.edu.vn) trước 16h30 ngày 07/03/2011.

Các học viên cần xem kỹ Dự kiến Lịch thi, nếu có vướng mắc cần viết Giấy đề nghị cụ thể và nộp cho Bộ phận tiếp người học (P.111, E3). Học viên phải trình Thẻ học viên mới được dự  thi, học viên nào mất hoặc hỏng Thẻ học viên đến Bộ phận tiếp sinh viên làm thủ tục xin cấp lại.

Mọi đề nghị sau ngày 07/03/2011 sẽ không được giải quyết.

Viết tắt: SS ( Sĩ số, TN ( Trả nợ, TC ( Tín chỉ, PT ( Số phòng thi, CT ( Số cán bộ coi thi, HTT ( Hình thức thi, VĐ ( Vấn đáp (để trống là thi Viết)
	Giờ
	Thứ
	Ngày thi
	Lớp
	SS
	TN
	Môn học
	TC
	PT
	CT
	Giảng viên
	Giảng đường
	HTT

	14h00
	2
	14/03/2011
	K16HTTT1
	30
	 
	Khai phá dữ liệu Web
	2
	1
	2
	PGS.TS. Hà Quang Thụy
	103-G2
	 

	14h00
	2
	14/03/2011
	K16Đ1
	17
	 
	Lý thuyết thông tin và mã hóa
	3
	1
	2
	TS. Trần Xuân Tú
	306-GĐ2
	 

	14h00
	2
	14/03/2011
	K17C
	4
	 
	Phương pháp số ứng dụng
	3
	1
	2
	TS. Nguyễn Thế Đức
	307-GĐ2
	 

	14h00
	2
	14/03/2011
	ELT 6022 
	 10 
	 
	Kỹ thuật điện tử 
	  2 
	1
	2
	PGS.TS. Vương Đạo Vy
	311-GĐ2
	 

	14h00
	2
	14/03/2011
	K16CS
	12
	 
	Cơ sở dữ liệu nâng cao
	2
	1
	2
	TS. Lê Quang Hiếu
	403-E3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	INT 6003 1 
	44
	 
	Cơ sở dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Nguyễn Tuệ
	103-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	ELT 6001
	29
	 
	Tin học nâng cao 
	  2 
	1
	2
	TS. Nguyễn Việt Anh
	105-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	K16CNPM2
	30
	 
	Công nghệ phần mềm nhúng
	2
	1
	2
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình
	107-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	K16HTTT2
	36
	 
	Khai phá dữ liệu Web
	2
	1
	3
	TS. Nguyễn Trí Thành
	301-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	K16CNPM3
	30
	 
	Công nghệ phần mềm nhúng
	2
	1
	2
	TS. Lê Quang Minh
	304-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	K16CNPM1
	21
	 
	Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
	2
	1
	2
	TS. Đặng Văn Hưng
	304-GĐ2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	INT 6003 3 
	44
	1
	Cơ sở dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Nguyễn Ngọc Hóa
	308-G2
	 

	18h00
	2
	14/03/2011
	K16Đ2
	42
	1
	Lý thuyết thông tin và mã hóa
	3
	1
	3
	PGS.TS. Nguyễn Viết Kính
	3-G3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	3
	15/03/2011
	K16N
	14
	 
	Công nghệ chế tạo vật liệu và linh kiện cấu trúc nanô
	2
	1
	0
	TS. Phạm Đức Thắng
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	3
	15/03/2011
	ELT 6004
	29
	2
	Các quá trình ngẫu nhiên 
	  2 
	1
	0
	TS. Nguyễn Linh Trung
	105-G2
	VĐ

	18h00
	3
	15/03/2011
	INT 6003 2 
	49
	 
	Cơ sở dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	0
	TS. Nguyễn Hải Châu
	107-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	4
	16/03/2011
	INT 6111 1
	21
	 
	Kiến trúc phần mềm
	2
	1
	2
	TS. Trương Anh Hoàng
	105-G2
	 

	14h00
	4
	16/03/2011
	K17C
	4
	 
	Các phương pháp giải tích gần đúng
	2
	1
	2
	GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh
	307-GĐ2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16h30
	4
	16/03/2011
	EPN 6003 
	 10 
	 
	Thực hành phương pháp nghiên cứu 
	  2 
	1
	0
	GS.TS. Nguyễn Năng Định
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	4
	16/03/2011
	INT 6004 1 
	41
	 
	Công nghệ phần mềm nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Võ Đình Hiếu
	103-G2
	 

	18h00
	4
	16/03/2011
	ELT 6005
	29
	1
	Mô hình hóa và mô phỏng 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Trương Vũ Bằng Giang
	105-G2
	VĐ

	18h00
	4
	16/03/2011
	K16CNPM2
	30
	 
	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
	2
	1
	2
	TS. Đặng Văn Hưng
	107-G2
	 

	18h00
	4
	16/03/2011
	 INT 6004 2 
	47
	1
	Công nghệ phần mềm nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Trương Ninh Thuận
	301-G2
	 

	18h00
	4
	16/03/2011
	K16CNPM3
	30
	 
	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
	2
	1
	0
	TS. Phạm Ngọc Hùng
	304-G2
	VĐ

	18h00
	4
	16/03/2011
	K16M
	21
	 
	Quản trị mạng
	2
	1
	2
	PGS.TS. Nguyễn Văn Tam
	308-G2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16C
	13
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	3
	ĐHNN
	103-G2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16Đ1
	17
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	 
	 
	ĐHNN
	103-G2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16N
	14
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	 
	 
	ĐHNN
	103-G2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16CS
	12
	 
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	1
	2
	ĐHNN
	105-G2
	Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16HTTT1
	30
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	2
	ĐHNN
	301-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16CNPM1
	21
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	2
	ĐHNN
	303-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16M
	21
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	2
	ĐHNN
	304-G2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16CNPM2
	30
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	2
	ĐHNN
	306-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16HTTT2
	36
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	3
	ĐHNN
	308-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16Đ2
	42
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	3
	ĐHNN
	309-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	14h00
	5
	17/03/2011
	K16CNPM3
	30
	 
	Tiếng Anh chung
	4
	1
	2
	ĐHNN
	313-GĐ2
	Nói-Nghe-Đọc-Viết

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	6
	18/03/2011
	INT 6106 1
	21
	 
	Phân tích và nhận dạng mẫu
	2
	1
	0
	PGS. TS. Hoàng Xuân Huấn
	403-E3
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	6
	18/03/2011
	ELT 6003
	29
	 
	Ứng dụng kĩ thuật mạch tích hợp 
	  2 
	1
	2
	PGS.TS. Bạch Gia Dương
	105-G2
	 

	18h00
	6
	18/03/2011
	Lớp trả nợ riêng
	18
	 
	Độ phức tạp tính toán
	2
	1
	0
	PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
	312-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	7
	19/03/2011
	K16CNPM3
	30
	 
	Ngôn ngữ mô hình hóa cho phát triển phần mềm
	2
	1
	0
	TS. Đặng Đức Hạnh
	103-G2
	VĐ

	8h00
	7
	19/03/2011
	 INT 6004 3 
	33
	 
	Công nghệ phần mềm nâng cao 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Nguyễn Văn Vỵ
	107-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	7
	19/03/2011
	K16CNPM1
	21
	1
	Ngôn ngữ mô hình hóa cho phát triển phần mềm
	2
	1
	0
	TS. Đặng Đức Hạnh
	103-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	2
	21/03/2011
	EPN 6024 
	 6 
	 
	Thực hành 1: Các phương pháp phân tích trong sinh học nano 
	  2 
	1
	0
	TS. Trần Đăng Khoa
	105-G2
	VĐ

	8h00
	2
	21/03/2011
	EPN 6001 
	 10 
	 
	Tính chất điện tử của vật liệu cấu trúc nanô 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Nguyễn Như Đạt
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	3
	22/03/2011
	K16N
	14
	 
	Thiết kế các vi hệ thống
	2
	1
	0
	TS. Phạm Đức Thắng
	311-GĐ2
	VĐ

	14h00
	3
	22/03/2011
	ELT 6024 
	 10 
	 
	Thiết kế các vi hệ thống 
	  2 
	1
	0
	TS. Phạm Đức Thắng
	311-GĐ2
	VĐ

	14h00
	3
	22/03/2011
	K16CS
	12
	 
	Kiến trúc máy tính nâng cao
	2
	1
	2
	PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
	403-E3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	3
	22/03/2011
	K16M
	21
	1
	Độ phức tạp tính toán
	2
	1
	2
	PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
	103-G2
	 

	18h00
	3
	22/03/2011
	INT 6005 3 
	15
	 
	Các hệ phân tán 
	  2 
	1
	2
	TS. Nguyễn Đại Thọ
	105-G2
	 

	18h00
	3
	22/03/2011
	INT 6005 2 
	49
	1
	Các hệ phân tán 
	  2 
	1
	3
	TS. Nguyễn Hoài Sơn
	303-G2
	 

	18h00
	3
	22/03/2011
	INT 6005 1 
	 50 
	 
	Các hệ phân tán 
	  2 
	1
	3
	TS. Trần Thị Minh Châu
	3-G3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	4
	23/03/2011
	EPN 6011 
	 10 
	 
	Hóa học hữu cơ nâng cao  
	  2 
	1
	0
	TS. Nguyễn Kiên Cường
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	5
	24/03/2011
	K16N
	14
	 
	Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm
	2
	1
	0
	TS. Trần Mậu Danh
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	5
	24/03/2011
	K16CNPM2
	30
	 
	Kiến trúc phần mềm hiện đại
	2
	1
	0
	PGS.TS. Nguyễn Việt Hà
	103-G2
	VĐ

	18h00
	5
	24/03/2011
	INT 6002 2 
	19
	 
	Mạng và truyền dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	2
	PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
	105-G2
	 

	18h00
	5
	24/03/2011
	K16HTTT1
	30
	 
	Mật mã và an toàn dữ liệu
	2
	1
	2
	PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
	302-GĐ2
	 

	18h00
	5
	24/03/2011
	INT 6002 3 
	49
	1
	Mạng và truyền dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Trần Trúc Mai
	303-G2
	 

	18h00
	5
	24/03/2011
	K16HTTT2
	36
	 
	Mật mã và an toàn dữ liệu
	2
	1
	3
	PGS.TS. Trịnh Nhật Tiến
	309-GĐ2
	 

	18h00
	5
	24/03/2011
	INT 6002 1 
	 50 
	 
	Mạng và truyền dữ liệu nâng cao 
	  2 
	1
	3
	PGS.TS. Nguyễn Đình Việt
	3-G3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	5
	24/03/2011
	K16CNPM1
	21
	1
	Kiến trúc phần mềm hiện đại
	2
	1
	0
	TS. Võ Đình Hiếu
	103-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	6
	25/03/2011
	K17C
	4
	 
	Phương pháp vật lý toán trong cơ học
	2
	1
	2
	GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
	103-G2
	 

	8h00
	6
	25/03/2011
	EPN 6016 
	 6 
	 
	Hóa sinh 
	  2 
	1
	2
	PGS.TS. Phan Văn Chi
	105-G2
	 

	8h00
	6
	25/03/2011
	K16CS
	12
	 
	Thông tin hình ảnh và tương tác người - máy
	2
	1
	2
	TS. Lê Vũ Hà
	403-E3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	7
	26/03/2011
	 INT 6001 3 
	47
	2
	Trí tuệ nhân tạo nâng cao 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn
	103-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	2
	28/03/2011
	EPN 6026 
	 6 
	 
	Công nghệ gene - Chẩn đoán phân tử 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Đinh Duy Kháng
	105-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	2
	28/03/2011
	K16Đ1
	17
	 
	Xử lý ảnh
	2
	1
	2
	TS. Lê Vũ Hà
	103-G2
	 

	14h00
	2
	28/03/2011
	K17C
	4
	 
	Tin học chuyên ngành
	2
	 
	 
	PGS.TS. Hoàng Văn Lai
	103-G2
	 

	14h00
	2
	28/03/2011
	INT 6001 4
	21
	 
	Trí tuệ nhân tạo nâng cao 
	2
	1
	2
	PGS. TS. Bùi Thế Duy
	403-E3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	2
	28/03/2011
	 INT 6001 1 
	36
	 
	Trí tuệ nhân tạo nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Lê Anh Cường
	103-G2
	 

	18h00
	2
	28/03/2011
	 INT 6001 2 
	46
	1
	Trí tuệ nhân tạo nâng cao 
	  2 
	1
	3
	TS. Nguyễn Văn Vinh
	303-G2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18h00
	3
	29/03/2011
	 INT 6006 1 
	41
	 
	Tương tác người - máy 
	  2 
	1
	3
	PGS.TS. Bùi Thế Duy
	303-G2
	 

	18h00
	3
	29/03/2011
	 INT 6006 2 
	45
	 
	Tương tác người - máy 
	  2 
	1
	3
	PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
	3-G3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	4
	30/03/2011
	EPN 6017 
	 6 
	 
	Sinh học phân tử 
	  2 
	1
	0
	PGS.TS. Trương Nam Hải
	107-G2
	VĐ

	8h00
	4
	30/03/2011
	EPN 6002 
	 10 
	 
	Công nghệ hóa học nanô 
	  2 
	1
	0
	TS. Nguyễn Phương Hoài Nam
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16h30
	5
	31/03/2011
	K16N
	14
	 
	Serminar các chuyên đề mới về khoa học và công nghệ nanô
	2
	1
	0
	GS. TS. Nguyễn Năng Định
	311-GĐ2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	6
	01/04/2011
	INT 6007 1
	21
	 
	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
	2
	1
	2
	TS. Lê Anh Cường
	403-E3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8h00
	7
	02/04/2011
	K16Đ2
	42
	 
	Xử lý ảnh
	2
	1
	0
	TS. Đinh Triếu Dương
	103-G2
	VĐ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14h00
	6
	01/04/2011
	Lớp trả nợ riêng
	20
	 
	Các hệ phân tán 
	2
	 
	 
	PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16C
	13
	 
	Cơ học kỹ thuật nâng cao
	3
	 
	 
	GS. Vũ Duy Quang
PGS. Ngô Hương Nhu
PGS. Phạm Anh Tuấn
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16HTTT1
	30
	 
	Cơ sở dữ liệu Multimedia
	2
	 
	 
	PGS.TS. Đặng Văn Đức
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16HTTT2
	36
	 
	Cơ sở dữ liệu Multimedia
	2
	 
	 
	PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K17C
	4
	 
	Kỹ thuật môi trường
	2
	 
	 
	TS. Đặng Thế Ba
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	INT 6101
	21
	 
	Seminar I
	2
	 
	 
	TS. Lê Sỹ Vinh
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16C
	13
	 
	Thực hành cơ học kỹ thuật
	3
	 
	 
	TS. Nguyễn Việt Khoa
TS. Phan Mạnh Dần
PGS.TS. Bùi Đình Trí
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16M
	21
	2
	Truyền thông đa phương tiện
	2
	 
	 
	PGS.TS. Đỗ Trung Tuấn
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	 INT 6006 3 
	47
	 
	Tương tác người - máy 
	  2 
	 
	 
	PGS.TS. Đặng Văn Đức
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	EPN 6021 
	 6 
	 
	Vật liệu sinh học nano tiến tiến 
	  2 
	 
	 
	GS.TS. Lê Trần Bình
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	K16C
	13
	 
	Xemina
	2
	 
	 
	GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh
GS.TSKH. Dương Ngọc Hải
PGS.TS. Phạm Anh Tuấn
	 
	Giáo viên nộp điểm

	14h00
	6
	01/04/2011
	ELT 6002
	29
	1
	Xử lý số tín hiệu nâng cao 
	  2 
	 
	 
	TS. Trần Đức Tân
	 
	Giáo viên nộp điểm



 TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO


PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:

    - Như trên;







        (Đã ký)
    - Thông báo trên mạng;

    - Lưu ĐT, TC-HC




TS. Nguyễn Hà Nam
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